
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ HÒA AN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

Số:      /QĐ-UBND Hòa An, ngày 25 tháng 6 năm 2024 
 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành danh mục văn bản được công khai theo quy định của  

Luật Tiếp cận thông tin thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân xã Hòa An 
 

  
  

i)  

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HÒA AN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Tiếp cận thông tin ngày 06/4/2016;  

Căn cứ Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy 

định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin;  

Theo đề nghị của Công chức Văn phòng - Thống kê xã. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này:  

1. Danh mục thông tin được công khai theo quy định tại Điều 17 Luật 

Tiếp cận thông tin thuộc trách nhiệm công khai của Ủy ban nhân dân xã.  

2. Danh mục thông tin được công khai trên Trang thông tin điện tử xã quy 

định tại Điều 19 Luật Tiếp cận thông tin thuộc trách nhiệm công khai của Ủy 

ban nhân dân xã. 

Điều 2. Hình thức, thời điểm công khai thông tin:  

Hình thức, thời điểm công khai thông tin được thực hiện theo quy định tại 

Điều 18 Luật Tiếp cận thông tin và Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 

23/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận 

thông tin.  

Điều 3. Trách nhiệm thực hiện:  

1. Công chức Văn phòng UBND xã có trách nhiệm:  

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân xã thực hiện việc cập nhật, công khai 

thông tin theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin và Nghị định số 

13/2018/NĐ-CP ngày 13/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp 

thi hành Luật Tiếp cận thông tin.  

Trực tiếp thực hiện việc cung cấp thông tin do Ủy ban nhân dân xã tạo ra 

theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin và Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 

13/01/2018 của Chính phủ.  
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2. Công chức Văn hóa - Xã hội xã phụ trách lĩnh vực Văn hóa thể thao và 

Thông tin tuyên truyền:  

Có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng UBND xã, các công chức chuyên 

môn của UBND xã trong thực hiện việc cập nhật, công khai, cung cấp thông tin  

theo khoản 1 Điều này trên Trang thông tin điện tử của xã hoặc bằng các hình 

thức phù hợp theo quy định pháp luật.  

3. Các ban, ngành, công chức chuyên môn của xã có trách nhiệm phối hợp 

với Công chức Văn phòng UBND, Công chức Văn hóa - Xã hội xã trong thực 

hiện việc cập nhật, công khai, cung cấp thông tin theo khoản 1 Điều này.  

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Công chức Văn phòng – Thống kê, cán bộ, công chức, các ban ngành, đơn 

vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND Thành phố Cao Lãnh; 

- Phòng Tư pháp TPCL ; 

- TT/ĐU; TT/HĐND xã; 

- Chủ tịch và các PCT/UBND xã; 

- UBMTTQ & các Tổ chức CTXH xã; 

- Như Điều 4; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Anh Hào 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH MỤC CÔNG KHAI THÔNG TIN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số     /QĐ-UBND ngày   /6/2024 của UBND xã Hòa An) 

 

TT Tên loại, số ký hiệu Ngày ban 

hành 

Nội dung Hình thức công khai 

1  
13/QĐ-UBND 16/01/2024 Về việc công bố công khai tài sản công năm 

2023 do UBND trực tiếp quản lý, sử dụng 

- Trang thông tin điện tử xã Hòa An 

- Niêm yết tại BPTN&TKQ UBND xã 

2  
01/QĐ-UBND 03/01/2024 Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội xã Hòa An năm 2024 

- Trang thông tin điện tử xã Hòa An 

- Niêm yết tại BPTN&TKQ UBND xã 

3  
150/KH-UBND 15/02/2024 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp 

luật năm 2024 

- Trang thông tin điện tử xã Hòa An 

- Niêm yết tại BPTN&TKQ UBND xã 

4  

262/KH-HĐBVANTT 13/03/2024 Kế hoạch phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ 

em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp 

luật liên quan đến người dưới 18 tuổi năm 

2024 

- Trang thông tin điện tử xã Hòa An 

- Niêm yết tại BPTN&TKQ UBND xã 

5  
142/KH-UBND 06/02/2024 Kế hoạch công tác văn thư lưu trữ năm 2024 - Trang thông tin điện tử xã Hòa An 

- Niêm yết tại BPTN&TKQ UBND xã 

6  
27/QĐ-UBND 28/02/2024 Quyết dịnh về việc ban hành danh mục hồ sơ 

lưu trữ năm 2024 

- Trang thông tin điện tử xã Hòa An 

- Niêm yết tại BPTN&TKQ UBND xã 

7  
205/UBND-CA 27/02/2024 V/v tăng cường công tác bảo vệ Bí mật Nhà 

nước trên địa bàn xã 

- Trang thông tin điện tử xã Hòa An 

- Niêm yết tại BPTN&TKQ UBND xã 

8  
40/KH-UBND 09/01/2024 Tiếp công dân năm 2024 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân xã Hòa An 

- Trang thông tin điện tử xã Hòa An 

- Niêm yết tại BPTN&TKQ UBND xã 

9  

168/KH-UBND 20/02/2024 Tổ chức định kỳ các buổi tiếp xúc, đối thoại 

với nhân dân trên địa bàn xã năm 2024 và 

các năm tiếp theo 

- Trang thông tin điện tử xã Hòa An 

- Niêm yết tại BPTN&TKQ UBND xã 

10  148/KH-UBND 15/02/2024 Kế hoạch lập lại trật tự đô thị về trật tự xây - Trang thông tin điện tử xã Hòa An 
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TT Tên loại, số ký hiệu Ngày ban 

hành 

Nội dung Hình thức công khai 

dựng trên địa bàn xã Hòa An - Niêm yết tại BPTN&TKQ UBND xã 

11  

84/KH-UBND 22/01/2024 Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên 

truyền, kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập 

Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 

30/02/2024), mừng Xuân Giáp Thìn 

- Trang thông tin điện tử xã Hòa An 

- Niêm yết tại BPTN&TKQ UBND xã 

12  
330/KH-UBND 29/03/2024 Kế hoạch chuyển đổi số xã Hòa An năm 

2024 

- Trang thông tin điện tử xã Hòa An 

- Niêm yết tại BPTN&TKQ UBND xã 

13  
100/KH-UBND  25/01/2024  Kế hoạch Cải cách hành chính xã Hòa An 

năm 2024 

- Trang thông tin điện tử xã Hòa An 

- Niêm yết tại BPTN&TKQ UBND xã 

14  

101/KH-UBND  24/01/2024  Kế hoạch về tuyên truyền cải cách hành 

chính năm 2024 

 

- Trang thông tin điện tử xã Hòa An 

- Niêm yết tại BPTN&TKQ UBND xã 

15  
269/KH-UBND 14/03/2024 Kế hoạch Bảo đảm an toàn thực phẩm năm 

2024 

- Trang thông tin điện tử xã Hòa An 

- Niêm yết tại BPTN&TKQ UBND xã 

16  
166/CTr-UBND 20/02/2024 Chương trình công tác lĩnh vực VHXH năm 

2024 

- Trang thông tin điện tử xã Hòa An 

- Niêm yết tại BPTN&TKQ UBND xã 

17  

218/KH-UBND 04/03/2024 Kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, 

gia cầm và tiêm phòng vắc xin cho đàn gia 

súc, gia cầm trên địa bàn xã 

- Trang thông tin điện tử xã Hòa An 

- Niêm yết tại BPTN&TKQ UBND xã 

18  

113/KH-UBND 26/01/2024 Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua yêu 

nước và công tác thi đua khen thưởng xã 

Hòa An năm 2024 

- Trang thông tin điện tử xã Hòa An 

- Niêm yết tại BPTN&TKQ UBND xã 

19  
03/KH-UBND 02/01/2024 Kế hoạch công tác phòng, chống tham 

nhũng, tiêu cực năm 2024 

- Trang thông tin điện tử xã Hòa An 

- Niêm yết tại BPTN&TKQ UBND xã 
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TT Tên loại, số ký hiệu Ngày ban 

hành 

Nội dung Hình thức công khai 

20  
41/TB-UBND 09/01/2024 Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch 

UBND xã Hòa An 

- Trang thông tin điện tử xã Hòa An 

- Niêm yết tại BPTN&TKQ UBND xã 

21  
139/TB-UBND 05/02/2024 Thông báo phân công lịch trực Tết Giáp 

Thìn năm 2024 

- Trang thông tin điện tử xã Hòa An 

- Niêm yết tại BPTN&TKQ UBND xã 

22  

671/KH-UBND 13/6/2024 Triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia 

bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn 

xã Hòa An 

- Trang thông tin điện tử xã Hòa An 

- Niêm yết tại BPTN&TKQ UBND xã 
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